
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGỌC SƠN 

Số: /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngọc Sơn, ngày       tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập 27 Tổ bầu cử tại 27 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật số 83/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2026 của Ủy ban nhân dân 

phường Ngọc Sơn về việc thành lập các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn 

phường Ngọc Sơn; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp liên tịch ngày 26/01/2026 giữa Ủy ban nhân dân 

phường, Thường trực Hội đồng nhân dân phường và Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Sơn về việc thành lập các Tổ bầu cử tại các khu 

vực bỏ phiếu; 

Xét đề nghị của Phòng Văn hóa – Xã hội phường Ngọc Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

Thành lập 27 Tổ bầu cử tương ứng với 27 khu vực bỏ phiếu để tổ chức bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2026 – 2031 trên địa bàn phường Ngọc Sơn. 

(Có danh sách các Tổ bầu cử kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ bầu cử thực hiện theo Khoản 2 Điều 25 Luật 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, cụ thể: 

1. Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thư ký và các thành 

viên của Tổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Các Tổ bầu cử tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban bầu cử 

và Ủy ban bầu cử phường; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban bầu cử 

phường về việc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu. 



 

3. Các Tổ bầu cử tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật về bầu cử. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng Phòng Văn hóa – Xã 

hội; Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách các Tổ bầu cử kèm theo Quyết định 

này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBBC tỉnh Thanh Hoá  (để b/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá  (để b/c); 

- Thường trực Đảng ủy phường (để b/c);  

- Thường trực HĐND phường (để b/c); 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 

- Các thành viên BCĐ công tác Bầu cử phường; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc ĐU phường. 

- Thành viên UBBC phường; 

- Công an; Ban Chỉ huy quân sự phường; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc phường; 
- Các đơn vị Trường học thuộc phường; 

- Bí thư Chi bộ, TTTDP, Trưởng ban Công tác Mặt 

trận các TDP; 
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường; 

- Các Trạm Y tế phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 
- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Thế Sơn 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 01 

Khu vực bầu bỏ phiếu số 01; Đơn vị bầu cử số 01; TDP Đồng Minh 02 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Đồng Minh 02 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Vũ Tiến Hoàng 1986 TT - TDP Đồng Minh 2  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Ngọc Khánh 1992 CC phòng KT – HT - ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Ông Nguyễn Hữu Long 1979 ĐUV – CVPHĐND&UBND UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Đỗ Thế Sáu 1982 Chi Ủy Viên Đồng Minh 2  Tổ viên 

5 Ông Đỗ Hồng Hải 1954 CHT CHCCB Đồng Minh 2  Tổ viên 

6 Ông Vũ Lạnh Vĩnh 1964 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

7 Ông Đỗ Thế Thống 1952 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

8 Ông Đỗ Thế Quý 1957 CHTCHND Đồng Minh 2  Tổ viên 

9 Ông Vũ Mạnh Hùng 1960 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Đắc Huy 1981 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

11 Ông Lường Công Tiến 1959 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

12 Ông Đỗ Đình Lương 1982 Tổ An Ninh Đồng Minh 2  Tổ viên 

13 Ông Phùng Minh Dũng 1983 Tổ An Ninh Đồng Minh 2  Tổ viên 

14 Ông Lương Xuân Sách 1960 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

15 Ông Đỗ Đình Thành 1963 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

16 Ông Nguyễn Hữu Dự 1960 Cử Chi Đồng Minh 2  Tổ viên 

17 Ông Lê Ngọc Lâm 1973 TTND Đồng Minh 2  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 02 

Khu vực bầu bỏ phiếu số 02; Đơn vị bầu cử số 01; TDP Phượng Cát 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Phượng Cát 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Nguyễn Hữu Thanh 1970 BTCB -TBCTMT Phượng Cát  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Văn Tuấn 1983 CCVPHĐND&UBND UBND phường  Thư ký 

3 Bà Hoàng Thị Hợp 1980 CC phòng KT,HT&ĐT UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Hữu Luân 1975 TT - TDP Phượng Cát  Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Xuân Đồng 1982 Chi uỷ viên Phượng Cát  Tổ viên 

6 Ông Hoàng Văn Chiến 1956 CHT CCB Phượng Cát  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Hữu Hoà 1980 CHT CHND Phượng Cát  Tổ viên 

8 Bà Lê Thị Hiền 1979 CHT CHPN Phượng Cát  Tổ viên 

9 Ông Vũ Lạnh Xương 1957 CHP CHND Phượng Cát  Tổ viên 

10 Bà Nguyễn Thị Long 1968 BCH HND Phượng Cát  Tổ viên 

11 Ông Đỗ Viết Sỹ 1982 BCH CCB Phượng Cát  Tổ viên 

12 Ông Nguyễn Hữu Đạm 1950 CHT CHNCT Phượng Cát  Tổ viên 

13 Ông Nguyễn Hữu Thuận 1961 CHP CHNCT Phượng Cát  Tổ viên 

14 Bà Nguyễn Thị Đào 1961 CHP CHPN Phượng Cát  Tổ viên 

15 Bà Mai Thị Phú 1956 CHT KH Phượng Cát  Tổ viên 

16 Ông Nguyễn Hữu Nam 1987 Tổ trưởng Đảng Phượng Cát  Tổ viên 

17 Ông Bùi Văn Phú 1967 Cử tri Phượng Cát  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 03 

Khu vực bỏ phiếu số 03; Đơn vị bầu cử số 01; TDP Nhật Tân 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Nhật Tân 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Mai Văn Phớn 1966 BTCB- TBCTMT Nhật Tân  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Thơm 1988 CC Phòng KT,HT-ĐT UBND phường  Tổ viên 

3 Ông Đậu Xuân Toàn 1980 CCMTTQ MTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Đỗ Tuấn Minh 1971 TT - TDP Nhật Tân  Tổ viên 

5 Bà Đỗ Thị Mai 1985 Chi uỷ viên Nhật Tân  Tổ viên 

6 Ông Phạm Viết Thọ 1975 CHT CHCCB Nhật Tân  Tổ viên 

7 Ông Đỗ Viết Mưu 1945 CHT CHNCT Nhật Tân  Tổ viên 

8 Bà Đoàn Thị Hoan 1965 CHT CHPN Nhật Tân  Tổ viên 

9 Ông Đỗ Viết Thư 1963 CHT CHND Nhật Tân  Tổ viên 

10 Ông Đỗ Viết Luân 1991 Bí thư đoàn Nhật Tân  Tổ viên 

11 Ông Phạm Viết Quý 1984 CHT KH Nhật Tân  Tổ viên 

12 Ông Mai Viết Nam 1995 PBT CĐ Nhật Tân  Tổ viên 

13 Ông Lê Duy Bình 1974 Cử tri Nhật Tân  Tổ viên 

14 Ông Phạm Quy Ba 1959 Cử tri Nhật Tân  Tổ viên 

15 Ông Trần Đình Dương 1963 Cử tri Nhật Tân  Tổ viên 

16 Bà Đàm Thị Khích 1958 Cử tri Nhật Tân  Tổ viên 

17 Ông Hoàng Minh Dự 1954 Cử tri Nhật Tân  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 04 

Khu vực bỏ phiếu số 04; Đơn vị bầu cử số 01; TDP Tào Sơn 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Tào Sơn 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Duy Sáu 1970 ĐUV - BTCB - TBCTMT Tào Sơn  Tổ trưởng 

2 Bà Lường Thị Thuý 1990 ĐUV- Phó chánh VPĐU Đảng uỷ  Thư ký 

3 Bà Lường Thị Phương 1980 CC UBKTĐU Đảng uỷ  Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Hải Nam 1984 TT- TDP Tào Sơn  Tổ viên 

5 Ông Tống Văn Trung 1960 CH CCB Tào Sơn  Tổ viên 

6 Bà Tống Thị Nhân 1964 CHPN Tào Sơn  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Thanh Nhàn 1956 CH NCT Tào Sơn  Tổ viên 

8 Ông Lường Đình Báo 1983 TANTT Tào Sơn  Tổ viên 

9 Ông Tống Văn Chung 1967 CH CCB Tào Sơn  Tổ viên 

10 Ông Lương Văn Trịnh 1969 TANTT Tào Sơn  Tổ viên 

11 Ông Lê Đức Phúc 1955 CH NCT Tào Sơn  Tổ viên 

12 Bà Nguyễn Thị Thắm 1963 CHP CHPN Tào Sơn  Tổ viên 

13 Bà Lường Thị Hương 1976 Hội Nông dân Tào Sơn  Tổ viên 

14 Ông Hoàng Thanh Nhân 1957 Cử tri Tào Sơn  Tổ viên 

15 Ông Hoàng Văn Trình 1955 Cử tri Tào Sơn  Tổ viên 

16 Ông Lê Trung Nguyên 2002 BCH ĐTN Tào Sơn  Tổ viên 

17 Ông Lường Đình Đức 1987 Cử tri Tào Sơn  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 05 

Khu vực bỏ phiếu số 05; Đơn vị bầu cử số 02; TDP Sơn Hạ; Sơn Thượng; Phượng Áng 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Sơn Hạ 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lường Tú Hưng 1963 BTCB - TBCTMT Sơn Thượng  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Văn Hải 1967 CCB Sơn Hạ  Thư ký 

3 Ông Đào Công Đông 1973 Phó trưởng ban KT-XH - HĐND HĐND phường  Tổ viên 

4 Bà Trần Thị Thân 1991 BTCB - TBCTMT Phượng Áng  Tổ viên 

5 Ông Lường Tú Hiểu 1973 BTCB- TBCTMT Sơn Hạ  Tổ viên 

6 Ông Lê Duy Trí 1980 TT - TDP Sơn Hạ  Tổ viên 

7 Ông Lê Ngọc Chức 1977 TT - TDP Phượng Áng  Tổ viên 

8 Ông Lê Quang Tân 1990 TT - TDP Sơn Thượng  Tổ viên 

9 Ông Tống Minh Thơ 1993 Chi Ủy viên Sơn Hạ  Tổ viên 

10 Ông Tống Văn Nhân 1973 CH CCB Sơn Thượng  Tổ viên 

11 Ông Hoàng Ngọc Nhân 1960 CHP CHND Sơn Thượng  Tổ viên 

12 Ông Lê Hồng Vinh 1964 Cử tri Sơn Hạ  Tổ viên 

13 Bà Tống Thị Cường 1980 Cử tri Sơn Thượng  Tổ viên 

14 Bà Nguyễn Thị Dung 1983 CHPN Sơn Thượng  Tổ viên 

15 Ông Lương Ngọc Vinh 1974 TANTT Phượng Áng  Tổ viên 

16 Bà Đào Thị Nhân 1986 Cử tri Sơn Hạ  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 06 

Khu vực bỏ phiếu số 06; Đơn vị bầu cử số 02; TDP Trung Sơn; Xuân Sơn; Đông Thành 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Xuân Sơn 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Đào Văn Minh 1965 BTCB - TBCTMT Xuân Sơn  Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Cúc 1978 CC VPHĐND&UBND phường UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Quang Trí 1973 CC MTTQ phường MTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Hoàng Văn Sinh 1974 BTCB -TBCTMT Trung Sơn  Tổ viên 

5 Ông Lê Công Hoan 1959 BTCB - TBCTMT Đông Thành  Tổ viên 

6 Ông Lê Ngọc Thu 1976 TT - TDP Trung Sơn  Tổ viên 

7 Ông Lê Đình Tiến 1977 TT - TDP Xuân Sơn  Tổ viên 

8 Ông Lê Đình Nhân 1990 TT- TDP Đông Thành  Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Văn Thanh 1962 Cấp uỷ Trung Sơn  Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Duy Tư 1966 Cử tri Xuân Sơn  Tổ viên 

11 Ông Nguyễn Duy Hậu 1956 Cử tri Trung Sơn  Tổ viên 

12 Ông Hoàng Văn Chính 1957 Cử tri Xuân Sơn  Tổ viên 

13 Ông Lưỡng Hữu Lan 1960 CHT CHCCB Xuân Sơn  Tổ viên 

14 Ông Hoàng Văn Minh 1955 Cử tri Xuân Sơn  Tổ viên 

15 Ông Nguyễn Duy Loan 1962 Cử tri Trung Sơn  Tổ viên 

16 Ông Lê Đình Nhàn 1963 CCB Đông Thành  Tổ viên 

17 Ông Lê Quang Lượng 1968 TT- TANTT Đông Thành  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 07 

Khu vực bỏ phiếu số 07; Đơn vị bầu cử số 03; TDP Thanh Châu; Trung Thành 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thanh Châu 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Nguyễn Bá Trân 1976 BTCB -TBCTMT Thanh Châu  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Tân 1979 CC VPHĐND&UBND phường UBND Phường  Thư ký 

3 Ông Lường Hữu Tuyên 1982 Chủ tịch hội CCB phường Hội CCB phường  Tổ viên 

4 Bà Đỗ Hồng Nhung 1987 CC TTPVHCC phường UBND phường  Tổ viên 

5 Ông Đào Công Trình 1986 BTCB -TBCTMT Trung Thành  Tổ viên 

6 Ông Lê Công Vương 1988 TT - TDP Thanh Châu  Tổ viên 

7 Ông Trịnh Xuân Hào 1956 CCB Thanh Châu  Tổ viên 

 8 Ông Đậu Đình Hải 1990 BT CĐTN Thanh Châu  Tổ viên 

9 Ông Lê Công Tuấn 1984 Cử tri Thanh Châu  Tổ viên 

10 Ông Hoàng Văn Hùng 1985 Cử tri Thanh Châu  Tổ viên 

11 Ông Lê Công Phấn 1984 Cử tri Thanh Châu  Tổ viên 

12 Ông Đậu Văn Hải 1990 CHP CHND Trung Thành  Tổ viên 

13 Ông Đậu Đình Hưng 1985 TANTT Trung Thành  Tổ viên 

14 Ông Đậu Đình Chức 1973 Cử tri Trung Thành  Tổ viên 

15 Ông Lê Ngọc Chuyên 1963 CHT CCB Trung Thành  Tổ viên 

16 Ông Đào Công Huy 1984 Đoàn TN Trung Thành  Tổ viên 

17 Ông Chúc Bá Tùng 1981 Cử tri Trung Thành  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 08 

Khu vực bỏ phiếu số 08; Đơn vị bầu cử số 03; TDP Phúc Lý; Văn Phúc; Thanh Bình 3 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thanh Bình 3 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Nguyễn Văn Trì 1964 BTCB-TBCTMT Phúc Lý  Tổ trưởng 

2 Ông Nguyễn Văn Hiếu 1984 ĐUV- PTP KT,HT-ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Ông Đỗ Văn Hùng 1975 Phó trưởng ban VH-XH HĐND HĐND phường  Tổ viên 

4 Bà Lê Thị Trang 1982 CC PKT,HT-ĐT UBND phường  Tổ viên 

5 Ông Lê Ngọc Nhân 1962 BTCB-TBCTMT Văn Phúc  Tổ viên 

6 Ông Đậu Đình Thuỷ 1987 BTCB- TBCTMT Thanh Bình 3  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Trọng Sơn 1978 TT - TDP Phúc Lý  Tổ viên 

8 Ông Đào Xuân Khoa 1986 TT - TDP Văn Phúc  Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Anh Tuấn 1982 TT - TDP Thanh Bình 3  Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Trọng Đạt 1988 Bí thư đoàn Phúc Lý  Tổ viên 

11 Ông Đậu Đình Tư 1992 VP Đảng ủy Phúc Lý  Tổ viên 

12 Ông Chúc Kim Hạnh 1980 Cử tri Phúc Lý  Tổ viên 

13 Ông Đào Ngọc Thư 1986 Chi ủy viên Văn Phúc  Tổ viên 

14 Ông Đậu Đình Khang 1986 Cử tri Thanh Bình 3  Tổ viên 

15 Bà Lê Thị Tâm 1992 Chi uỷ viên Thanh Bình 3  Tổ viên 

16 Ông Lê Công Thường 1982 CHP QS Thanh Bình 3  Tổ viên 

17 Ông Đậu Đình Thắng 1950 Cử tri Thanh Bình 3  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 09 

Khu vực bỏ phiếu số 09; Đơn vị bầu cử số 04; TDP Yên Châu 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Yên Châu 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Trần Đức Ngũ 1973 BTCB- TBCTMT Yên Châu  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Ngọc Ánh 1984 CC phòng KT,HT-ĐT phường UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Xuân Hùng 1987 ĐUV- TPKT,HT-ĐT phường UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Phạm Công Nhẫn 1981 TT- TDP Yên Châu  Tổ viên 

5 Ông Trần Văn Giáp 1960 HT HCCB Yên Châu  Tổ viên 

6 Ông Trần Xuân Ất 1960 HP CCB Yên Châu  Tổ viên 

7 Bà Trần Thị Khang 1958 HT CHPN Yên Châu  Tổ viên 

8 Bà Lê Thị Nguyện 1974 HP CHPN Yên Châu  Tổ viên 

9 Bà Trần Thị Thập 1969 HT HND Yên Châu  Tổ viên 

10 Bà Trần Thị Mau 1977 HP HND Yên Châu  Tổ viên 

11 Ông Lê Thanh Nhiệm 1952 CHNCT Yên Châu  Tổ viên 

12 Ông Trần Văn Thiên 1954 CHNCT Yên Châu  Tổ viên 

13 Bà Trần Thị Liễu 1991 Bí thư Đoàn Yên Châu  Tổ viên 

14 Bà Trần Thị Quyên 1966 CHPN Yên Châu  Tổ viên 

15 Ông Trần Văn Hoàn 1988 Tổ An ninh Yên Châu  Tổ viên 

16 Ông Trần Văn Tăng 1991 Tổ An ninh Yên Châu  Tổ viên 

17 Ông Trần Văn Tuấn 1979 Cử tri Yên Châu  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 10 

Khu vực bỏ phiếu số 10; Đơn vị bầu cử số 04; TDP Bắc Châu 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Bắc Châu 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Bà Lê Thị Hương 1983 ĐUV -BTCB- TBCTMT Bắc Châu  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Hồng Hà 1986 VC TT cung ứng dịch vụ công UBND phường  Thư ký 

3 Ông Phạm Xuân Mừng 1974 CC MTTQ phường MTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Văn Nam 1985 TT -TDP Bắc Châu  Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Thế Quyền 1986 Chi ủy viên Bắc Châu  Tổ viên 

6 Ông Bùi Đức Hạnh 1947 CHT NCT Bắc Châu  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Song Hào 1956 CHT HND Bắc Châu  Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Thơm 1963 CHT HPN Bắc Châu  Tổ viên 

9 Ông Lê Đăng Hùng 1984 CHT CCB Bắc Châu  Tổ viên 

10 Bà Lê Thị Chung 1987 CHT HKH Bắc Châu  Tổ viên 

11 Ông Lê Đình Tuệ 1961 BCH CCB Bắc Châu  Tổ viên 

12 Ông Trần Văn Bình 1997 Tổ an ninh Bắc Châu  Tổ viên 

13 Ông Trần Quang Huy 2002 Bí thư Đoàn Bắc Châu  Tổ viên 

14 Ông Lê Hồng Vinh 1958 Cử Tri Bắc Châu  Tổ viên 

15 Ông Bùi Khắc Lai 1964 Cử tri Bắc Châu  Tổ viên 

16 Ông Phan Văn Sơn 1962 Cử tri Bắc Châu  Tổ viên 

17 Ông Mai Văn Tuấn 1997 Cử tri Bắc Châu  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 11 

Khu vực bỏ phiếu số 11; Đơn vị bầu cử số 04; TDP Nam Châu 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Nam Châu 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Văn Đình 1966 BTCB- TBCTMT Nam Châu  Tổ trưởng 

2 Ông Phan Văn Nam 1986 CC VPHĐND&UBND phường UBND phường  Thư ký 

3 Ông Tô Xuân Thôn 1987 TT.-TDP Nam Châu  Tổ viên 

4 Ông Lê Ngọc Thảo 1959 TT-TANTT Nam Châu  Tổ viên 

5 Ông Tô Văn Bích 1960 HT CCB Nam Châu  Tổ viên 

6 Bà Trần Thị Khanh 1965 HT HPN Nam Châu  Tổ viên 

7 Ông Tô Văn Hữu 1983 HT HND Nam Châu  Tổ viên 

8 Ông Lê Văn Hùng 1991 TANTT Nam Châu  Tổ viên 

9 Ông Lê Ngọc Thạo 1962 HP CCB Nam Châu  Tổ viên 

10 Bà Nguyễn Thị Phương 1956 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

11 Ông Lê Ngọc Vinh 1950 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

12 Ông Lê Ngọc Ba 1966 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

13 Ông Phan Huy Doanh 1958 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

14 Ông Hồ Viết Thái 1976 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

15 Ông Tô Văn Nông 1984 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

16 Ông Lê Ngọc Ca 1999 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 

17 Bà Nguyễn Thị Hạnh 2001 Cử tri Nam Châu  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 12 

Khu vực bỏ phiếu số 12; Đơn vị bầu cử số 04; TDP Liên Thành 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Liên Thành 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Phan Văn Tiệp 1973 BTCB- TBCTMT Liên Thành  Tổ trưởng 

2 
Bà Lê Thị Hưởng 1985 CC VPĐU phường 

Đảng uỷ 

phường 

 Thư ký 

3 Ông Mai Công Khánh 1996 VC TT cung ứng dịch vụ công UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Văn Kỳ 1991 TT -TDP Liên Thành  Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Văn Tú 1995 Chi uỷ viên Liên Thành  Tổ viên 

6 Bà Phạm Thị Thể 1961 HT HPN Liên Thành  Tổ viên 

7 Bà Phạm Thị Khuê 1960 HT HND Liên Thành  Tổ viên 

8 Bà Trịnh Thị Phương 1987 HT HKH Liên Thành  Tổ viên 

9 Ông Phạm Viết Phúc 1950 HT CCB Liên Thành  Tổ viên 

10 Ông Trương Bá Trăm 1969 Tổ an ninh Liên Thành  Tổ viên 

11 Ông Phùng Văn Sơn 1988 Tổ an ninh Liên Thành  Tổ viên 

12 Ông Lê Đình Vậy 1943 Cử tri Liên Thành  Tổ viên 

13 Ông Mai Xuân Hồng 1952 Cử tri Liên Thành  Tổ viên 

14 Ông Hoàng Văn Thái 1954 Cử tri Liên Thành  Tổ viên 

15 Ông Nguyễn Văn 

Thường 
 

1965 
Cử tri Liên Thành 

  
Tổ viên 

16 Ông Trần Văn Hải 1974 Cử tri Liên Thành  Tổ viên 

17 Ông Nguyễn Văn Đạo 1985 Cử tri Liên Thành  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 13 

Khu vực bỏ phiếu số 13; Đơn vị bầu cử số 05; TDP Hoà Bình, Thanh Bình 02 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thanh Bình 02 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Bá Thắng 1968 BTCB- TBCTMT Hòa Bình  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Văn Hiếu 1998 TBCTMTTQ Thanh Bình 2  Thư ký 

3 Ông Bùi Thanh Tuân 1994 ĐUV-BT Đoàn thanh niên phường MTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Văn Thọ 1966 BTCB- TTTDP Thanh Bình 2  Tổ viên 

5 Ông Hoàng Văn Hiệu 1986 TT-TDP Hòa Bình  Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Túy 1984 Chi ủy viên Hòa Bình  Tổ viên 

7 Ông Nguyễn Hữu Chính 1980 Chi uỷ viên Thanh Bình 2  Tổ viên 

8 Ông Lê Văn Hải 1984 CHT HND Hòa Bình  Tổ viên 

9 Ông Lê Văn Thủy 1984 Cử tri Hòa Bình  Tổ viên 

10 Ông Hà Nam Hải 1981 Cử tri Hòa Bình  Tổ viên 

11 Ông Tô Quang Anh 1998 Bí Thư chi Đoàn Hòa Bình  Tổ viên 

12 Ông Lê Văn Toàn 1963 Cử tri Hòa Bình  Tổ viên 

13 Ông Lê Ngọc Cường 1978 CHT HND Thanh Bình 2  Tổ viên 

14 Ông Nguyễn Hữu Thao 1969 TT TANTT Thanh Bình 2  Tổ viên 

15 Ông Lê Ngọc Thu 1977 Cử tri Thanh Bình 2  Tổ viên 

16 Ông Ngô Đức Toàn 1965 Cử tri Thanh Bình 2  Tổ viên 

17 Ông Lê Văn Phong 1968 Cử tri Thanh Bình 2  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 14 

Khu vực bỏ phiếu số 14; Đơn vị bầu cử số 05; TDP Liên Hải 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Liên Hải 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Trịnh Cao Cường 1983 BTCB- TBCTMT Liên Hải  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Thu Hồng 1991 CC VPĐU phường Đảng uỷ  Thư ký 

3 Ông Nguyễn Hùng Ngọc 1977 CC UBKT Đảng uỷ Đảng uỷ  Tổ viên 

4 Bà Lê Thị Phương 1990 Chi uỷ viên Liên Hải  Tổ viên 

5 Ông Nguyễn Văn Sáu 1960 HT CCB Liên Hải  Tổ viên 

6 Bà Nguyễn Thị Phương 1962 HT HPN Liên Hải  Tổ viên 

7 Bà Lê Thị Nga 1977 HT HND Liên Hải  Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Loan 1986 HT HKH Liên Hải  Tổ viên 

9 Ông Phùng Tiến Biên 1948 HT HNCT Liên Hải  Tổ viên 

10 Ông Lê Văn Dung 1974 TP ANTT Liên Hải  Tổ viên 

11 Ông Nguyễn Mạnh Thái 1973 Tổ ANTT Liên Hải  Tổ viên 

12 Bà Lê Thị Hoà 1982 HP HND Liên Hải  Tổ viên 

13 Ông Lê Đình Bảy 1974 TT ANXH Liên Hải  Tổ viên 

14 Bà Phùng Thị Hương 1984 TT ANXH Liên Hải  Tổ viên 

15 Bà Phạm Thị Tương 1980 HP HPN Liên Hải  Tổ viên 

16 Ông Dương Văn Hoạt 2004 Bí thư Đoàn Liên Hải  Tổ viên 

17 Ông Phạm Viết Thường 1991 Cử tri Liên Hải  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 15 

Khu vực bỏ phiếu số 15; Đơn vị bầu cử số 05; TDP Thanh Trung, Đông Thắng 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Đông Thắng 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Bà Lê Thị Hằng 1965 BTCB- TBCTMT Đông Thắng  Tổ trưởng 

2 Bà Trần Thị Hảo 1985 CC VHXH phường UBND phường  Thư ký 

3 Bà Hoàng Thị Phúc 1965 BTCB- TBCTMT Thanh Trung  Tổ viên 

4 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn 1985 TT - TDP Thanh Trung  Tổ viên 

5 Ông Lê Văn Huỳnh 1971 CHT HND Thanh Trung  Tổ viên 

6 Bà Vũ Thị Phương 1969 CHT HPN Thanh Trung  Tổ viên 

7 Ông Lê Tiến Đạt 1999 Bí thư Đoàn Thanh Trung  Tổ viên 

8 Ông Lê Đình Vinh 1977 Tổ an ninh Thanh Trung  Tổ viên 

9 Ông Đậu Đức Dũng 1981 Chi ủy viên Thanh Trung  Tổ viên 

10 Ông Nguyễn Văn Tùng 1982 Chi uỷ viên Đông Thắng  Tổ viên 

11 Ông Nguyễn Văn Quyên 1958 CHT CCB Đông Thắng  Tổ viên 

12 Ông Nguyễn Văn Tám 1963 CHT ND Đông Thắng  Tổ viên 

13 Bà Đinh Thị Sen 1973 CHT HPN Đông Thắng  Tổ viên 

14 Bà Phạm Thị Tuất 1962 CHT HKH Đông Thắng  Tổ viên 

15 Ông Trịnh Văn Phú 1989 Tổ an ninh Đông Thắng  Tổ viên 

16 Bà Lê Thị Tuyết 1974 Cử tri Đông Thắng  Tổ viên 

17 Bà Đinh Thị Vân 1979 Cử tri Đông Thắng  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 16 

Khu vực bỏ phiếu số 16; Đơn vị bầu cử số 06; TDP Thanh Cao 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thanh Cao 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Ngọc Đạo 1975 BTCB- TBCTMT Thanh Cao  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Hương Lan 1982 CC phòng KT,HT-ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Vĩnh Tuân 1974 ĐUV-CTHND phường MTTQ phường  Tổ viên 

4 Bà Dương Thị Trang 1990 CC VHXH phường UBND phường  Tổ viên 

5 Ông Lê Đình Việt 1980 Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao  Tổ viên 

6 Ông Lê Ngọc Bộ 1967 CHT HCCB Thanh Cao  Tổ viên 

7 Ông Lê Trọng Cương 1991 TT TANTT Thanh Cao  Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Hồng 1983 Hội Khuyến học Thanh Cao  Tổ viên 

9 Bà Dương Thị Linh 2002 Đoàn thanh niên Thanh Cao  Tổ viên 

10 Ông Lê Đình Thắng 1953 Đại diện hội Nông dân Thanh Cao  Tổ viên 

11 Ông Lê Trọng Trí 1960 Cử tri Thanh Cao  Tổ viên 

12 Ông Dương Văn Tình 1955 Cử tri Thanh Cao  Tổ viên 

13 Ông Nguyễn Đình Hai 1971 Cử tri Thanh Cao  Tổ viên 

14 Ông Dương Văn Giáp 1984 Cử tri Thanh Cao  Tổ viên 

15 Bà Dương Thị Lệ 1973 Cử tri Thanh Cao  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 17 

Khu vực bỏ phiếu số 17; Đơn vị bầu cử số 06; TDP Hồng Phong 02 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Hồng Phong 02 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM 

VỤ 

1 Ông Lê Ngọc Cường 1989 Phó bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Hồng Phong 2  Tổ trưởng 

2 Bà Dương Thị Hồng 1980 CC TTPVHCC phường UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Văn Nội 1984 CC VHXH phường UBND phường  Tổ viên 

4 Bà Trần Thị Lý 1989 CC TTPVHCC phường UBND phường  Tổ viên 

5 Ông Lê Ngọc Thảo 1954 Chi ủy viên Hồng Phong 2  Tổ viên 

6 Ông Lê Nghĩa Dương 1959 CHT CHCCB Hồng Phong 2  Tổ viên 

7 Ông Bùi Văn Minh 1956 CHT CHND Hồng Phong 2  Tổ viên 

8 Bà Lê Thị Thành 1979 CHT CHPN Hồng Phong 2  Tổ viên 

9 Ông Dương Văn Nam 1996 Bí thư Đoàn Hồng Phong 2  Tổ viên 

10 Bà Hoàng Thị Ái 1980 BCH Liên thế hệ Hồng Phong 2  Tổ viên 

11 Ông Lê Trọng Huy 1960 CHT CHNCT Hồng Phong 2  Tổ viên 

12 Ông Lê Vĩnh Danh 1974 TANTT Hồng Phong 2  Tổ viên 

13 Ông Lê Ngọc Hiệp 1961 Đại diện cử tri Hồng Phong 2  Tổ viên 

14 Bà Lê Thị Thọ 1961 Đại diện cử tri Hồng Phong 2  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 18 

Khu vực bỏ phiếu số 18; Đơn vị bầu cử số 06; TDP Hồng Thống Nhất 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thống Nhất 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Văn Nhị 1955 Bí thư Chi bộ- TBCTMT Thống Nhất  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Văn Linh 1983 BXDĐ phường Đảng uỷ phường  Thư ký 

3 Bà Dương Thị Niên 1979 UBKTĐU phường Đảng uỷ phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Ngọc Hòa 1991 Tổ trưởng Tổ dân phố Thống Nhất  Tổ viên 

5 Bà Lê Thị Hằng 1990 PCT PN phường Hội LHPN phường   

6 Ông Lê Duy Đạo 1977 CHT HND Thống Nhất  Tổ viên 

7 Bà Lê Thị Thùy Linh 2006 Bí thư Chi đoàn Thống Nhất  Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Văn Hóa 1990 TT TANTT Thống Nhất  Tổ viên 

9 Ông Lê Đình Thanh 1952 Cử tri Thống Nhất  Tổ viên 

10 Bà Nguyễn Thị Hà 1980 Cử tri Thống Nhất  Tổ viên 

11 Bà Phạm Thị Dự 1988 Cử tri Thống Nhất  Tổ viên 

12 Bà Lê Thị Thơm 1989 Cử tri Thống Nhất  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 19 

Khu vực bỏ phiếu số 19; Đơn vị bầu cử số 06; TDP Hưng Sơn 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Hưng Sơn 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Văn Thanh 1961 BTCB- TBCTMT Hưng Sơn  Tổ trưởng 

2 Ông Lê Ngọc Thảo 1979 CC VPĐU Đảng uỷ phường  Thư ký 

3 Bà Nguyễn Thị Thảo 1986 CC BXDĐ Đảng uỷ phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Đình Hoà 1978 TT - TDP Hưng Sơn  Tổ viên 

5 Ông Lê Mai Tuấn 1966 CH CCB Hưng Sơn  Tổ viên 

6 Bà Trần Thị Thanh 1954 CH NCT Hưng Sơn  Tổ viên 

7 Ông Lê Đình Cường 1974 TANTT Hưng Sơn  Tổ viên 

8 Ông Lê Đình Lâm 1972 CHND Hưng Sơn  Tổ viên 

9 Ông Lê Ngọc Cường 1977 TANTT Hưng Sơn  Tổ viên 

10 Bà Lê Thị Thìn 1988 CHT CHPN Hưng Sơn  Tổ viên 

11 Ông Lê Văn Sỹ 1998 Đoàn thanh niên Hưng Sơn  Tổ viên 

12 Ông Lê Văn Thi 1950 Cử tri Hưng Sơn  Tổ viên 

13 Ông Lê Đình Chung 1993 Cử tri Hưng Sơn  Tổ viên 

14 Bà Lê Thị Hoa 1968 Cử tri Hưng Sơn  Tổ viên 



22 
 

TỔ BẦU CỬ SỐ 20 

Khu vực bỏ phiếu số 20; Đơn vị bầu cử số 07; TDP Hồng Phong 01 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Hồng Phong 01 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lương Tiến Hùng 1969 BTCB- TBCTMT Hồng Phong  Tổ trưởng 

2 Ông Vũ Quang Hoà 1981 CC VH-XH phường UBND phường  Thư ký 

3 Bà Nguyễn Thị Nhung 1989 ĐUV- CTHLHPN phường MTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Văn Đức 1981 Tổ trưởng Tổ dân phố Hồng Phong  Tổ viên 

5 Ông Lê Xuân Phước 1987 Chi uỷ viên Hồng Phong  Tổ viên 

6 Ông Lê Trung Thành 1955 CHTHCCB Hồng Phong  Tổ viên 

7 Ông Lê Hồng Giáp 1955 CHT ND Hồng Phong  Tổ viên 

8 Ông Lê Đình Oai 1955 CHTNCT Hồng Phong  Tổ viên 

9 Bà Dương Thị Thuỷ 1973 CHT Phụ nữ Hồng Phong  Tổ viên 

10 Ông Lê Ngọc Cảnh 1963 Tổ ANTT Hồng Phong   

11 Ông Lê Đình Ngọ 1963 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 

12 Ông Lê Anh Sơn 1965 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 

13 Ông Lê Văn Oanh 1962 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 

14 Bà Lê Thị Nhung 1972 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 

15 Bà Đậu Thị Quyến 1990 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 

16 Ông Lê Văn Nam 2007 Cử tri Hồng Phong  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 21 

Khu vực bỏ phiếu số 21; Đơn vị bầu cử số 07; TDP Hạnh Phúc 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Hạnh Phúc 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Phan Huy Phú 1957 Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Hạnh Phúc  Tổ Trưởng 

2 Bà Hoàng Thị Lan 1986 CC VPHĐND&UBND UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Đình Thắng 1983 Chánh VPHĐND&UBND UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Công Ba 1954 Trưởng ban Công tác MT Hạnh Phúc  Tổ viên 

5 Bà Vũ Thị Dự 1961 Chi hội Phụ nữ Hạnh Phúc  Tổ viên 

6 Ông Phạm Trung Lập 1954 Chi hội CCB Hạnh Phúc  Tổ viên 

7 Ông Hoàng Văn Phương 1985 Đoàn thanh niên Hạnh Phúc  Tổ viên 

8 Ông Lê Công Ngân 1968 Tổ trưởng tổ ANTT Hạnh Phúc  Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Thế Cúc 1948 Chi hội Khuyết tật Hạnh Phúc  Tổ viên 

10 Bà Nguyễn Thị Đoàn 1951 Chi hội Khuyến học Hạnh Phúc  Tổ viên 

11 Ông Lê Duy Đồng 1957 Tổ trưởng Tổ Đảng 2 Hạnh Phúc  Tổ viên 

12 Ông Lê Văn Long 1960 Tổ trưởng Tổ Đảng 3 Hạnh Phúc  Tổ viên 

13 Ông Lê Đình Tài 1961 Cử tri Hạnh Phúc  Tổ viên 

14 Ông Bùi Văn Trọng 1962 Cử tri Hạnh Phúc  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 22 

Khu vực bỏ phiếu số 22; Đơn vị bầu cử số 07; TDP Đồng Minh 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Đồng Minh 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Bà Lê Thị Hiền 1964 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Đồng Minh  Tổ trưởng 

2 Ông Bùi Duy Bình 1983 CC phòng KT,HT-ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Ông Cao Minh Hoàng 1965 Chi uỷ viên Đồng Minh  Tổ viên 

4 Ông Lê Trương Lực 1975 VC TT cung ứng dịch vụ công UBND phường  Tổ viên 

5 Bà Lê Thị Hoa 1964 CHT CHPN Đồng Minh  Tổ viên 

6 Ông Lê Văn Long 1960 CHT CHCCB Đồng Minh  Tổ viên 

7 Bà Lê Thị Hoa 2000 Bí thư đoàn Đồng Minh  Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Yến Nhi 2007 Phó Bí thư đoàn Đồng Minh  Tổ viên 

9 Bà Phạm Thị Thành 1969 BCH PN Đồng Minh  Tổ viên 

10 Ông Lê Công Tươi 1970 BCH ND Đồng Minh  Tổ viên 

11 Ông Lê Công Hưng 1960 Tổ ANTT Đồng Minh  Tổ viên 

12 Ông Lê Công Tuân 1987 Tổ ANTT Đồng Minh  Tổ viên 

13 Ông Lê Văn Bạo 1960 Cử tri Đồng Minh  Tổ viên 

14 Ông Đinh Xuân Khang 1960 Cử tri Đồng Minh  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 23 

Khu vực bỏ phiếu số 23; Đơn vị bầu cử số 07; TDP Thanh Bình 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Thanh Bình 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Phạm Văn Tân 1964 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Thanh Bình  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Ngọc 1984 CC phòng KT,HT-ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Ông Lê Công Toàn 1960 HCCB Thanh Bình  Tổ viên 

4 Ông Vũ Hữu Huy 1997 BT chi đoàn Thanh Bình  Tổ viên 

5 Bà Bùi Thị Vinh 1986 CHP CHPN Thanh Bình  Tổ viên 

6 Ông Lê Công Bưởi 1956 CHT HNCT Thanh Bình  Tổ viên 

7 Bà Nguyễn Thị Hương 1964 CHT CHND Thanh Bình  Tổ viên 

8 Ông Lê Công Bốn 1962 HCCB Thanh Bình  Tổ viên 

9 Ông Lê Công Trung 2001 Đoàn thanh niên Thanh Bình  Tổ viên 

10 Ông Đinh Văn Dũng 1972 Tổ trưởng tổ ANTT Thanh Bình  Tổ viên 

11 Ông Vũ Sơn Thà 1959 Cử tri Thanh Bình  Tổ viên 

12 Ông Lê Đình Tình 1969 Cử tri Thanh Bình  Tổ viên 

13 Ông Hoàng Văn Doanh 1960 Cử tri Thanh Bình  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 24 

Khu vực bỏ phiếu số 24; Đơn vị bầu cử số 08; TDP Hồng Kỳ 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Hồng Kỳ 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Bà Nguyễn Thị Liên 1964 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Hồng Kỳ  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Thuý Hà 1979 CC VPHĐND&UBND UBND phường  Thư ký 

3 Bà Nguyễn Thị Linh Chi 1980 ĐUV- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Đình Hà 1984 Tổ trưởng TDP Hồng Kỳ  Tổ viên 

5 Ông Lê Duy Toàn 1968 HND Hồng Kỳ  Tổ viên 

6 Ông Lê Vũ Thu 1957 CHP CCB Hồng Kỳ  Tổ viên 

7 Ông Trần Ngọc Mạnh 1955 CHNCT Hồng Kỳ  Tổ viên 

8 Ông Lê Đình Tám 1980 CHP ND Hồng Kỳ  Tổ viên 

9 Ông Lê Đình Chiến 1985 Đoàn thanh niên Hồng Kỳ  Tổ viên 

10 Ông Lê Đình Hoàng 1978 An ninh viên Hồng Kỳ  Tổ viên 

11 Ông Vũ Tiến Lộc 1984 An ninh viên Hồng Kỳ  Tổ viên 

12 Bà Lê Thị Thìn 1958 Cử tri Hồng Kỳ  Tổ viên 

13 Bà Lê Thị Liên 1987 Cử tri Hồng Kỳ  Tổ viên 

14 Ông Hoàng Văn Thanh 1957 Cử tri Hồng Kỳ  Tổ viên 

15 Ông Nguyễn Thế Lan 1957 Cử tri Hồng Kỳ  Tổ viên 

 

 

 

 

 

 

\ 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 25 

Khu vực bỏ phiếu số 25; Đơn vị bầu cử số 08; TDP Nhân Hưng; Nam Tiến 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Nhân Hưng 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM 

VỤ 

1 Ông Lê Văn Đạt 1962 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Nhân Hưng  Tổ trưởng 

2 Bà Lưu Thị Quyên 1984 CC phòng KT,HT-ĐT UBND phường  Thư ký 

3 Bà Lê Thị Hà 1980 ĐUV-PGĐ TTPVHCC UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Xuân Toán 1964 Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP Nam Tiến  Tổ viên 

5 Ông Hoàng Văn Lực 1998 Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng BCTMT Nam Tiến  Tổ viên 

6 Ông Lê Văn Đức 1969 Chi ủy viên Nhân Hưng  Tổ viên 

7 Ông Lê Đình Dần 1971 Chi ủy viên Nam Tiến  Tổ viên 

8 Bà Nguyễn Thị Xuyên 1975 Chi hội PN Nhân Hưng  Tổ viên 

9 Bà Lê Thị Gấm 1964 Chi hội PN Nam Tiến  Tổ viên 

10 Ông Lê Xuân Bắc 1974 CHT CHND Nhân Hưng  Tổ viên 

11 Bà Bùi Thị Sen 1991 BCH CHPN Nhân Hưng  Tổ viên 

12 Ông Trần Văn Vũ 1967 TT TAN Nam Tiến  Tổ viên 

13 Bà Bùi Thị Tập 1985 CHT CHND Nam Tiến  Tổ viên 

14 Ông Lê Hồng Ban 1959 Tổ trưởng Đảng 1 Nhân Hưng  Tổ viên 

15 Ông Lê Duy Đức  Cử tri Nhân Hưng  Tổ viên 

16 Ông Lê Hoàng Anh  Cử tri Nhân Hưng  Tổ viên 

17 Bà Vũ Thị Tâm 1966 Cử tri Nhân Hưng  Tổ viên 

18 Bà Lê Thị Ngọ  Cử tri Nhân Hưng  Tổ viên 

19 Ông Lê Ngọc Trọng  Cử tri Nam Tiến  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 26 

Khu vực bỏ phiếu số 26; Đơn vị bầu cử số 08; TDP Nam Thành 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Nam Thành 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Ông Lê Viết Tứ 1965 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT Nam Thành  Tổ trưởng 

2 Ông Trần Anh Hợp 1982 CC MTTQ phường MTTQ phường  Thư ký 

3 Ông Lê Vũ Hạnh 1972 CC MTTQ phường NTTQ phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Đình Thuỳ 1984 CC BXDĐ phường Đảng uỷ phường  Tổ viên 

5 Ông Lê Viết Tiến 1989 Tổ trưởng tổ dân phố Nam Thành  Tổ viên 

6 Ông Lê Đình Đồng 1967 CHT HCCB Nam Thành  Tổ viên 

7 Bà Vũ Thị Hương 1973 CHP CHPN Nam Thành  Tổ viên 

8 Ông Bùi Ngọc Vững 1950 CHT HNCT Nam Thành  Tổ viên 

9 Ông Lê Viết Sự 1950 CHT CHND Nam Thành  Tổ viên 

10 Ông Lê Viết Dũng 1993 TT TAN Nam Thành  Tổ viên 

11 Bà Nguyễn Thị Duyên 1998 BT chi đoàn Nam Thành  Tổ viên 

12 Ông Hoàng Văn Thuỷ 1968 TP TAN Nam Thành  Tổ viên 

13 Ông Vũ Ngọc Lan 1950 Cử tri Nam Thành  Tổ viên 

14 Ông Phạm Văn Tỉnh 1962 Cử tri Nam Thành  Tổ viên 
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TỔ BẦU CỬ SỐ 27 

Khu vực bỏ phiếu số 27; Đơn vị bầu cử số 08; TDP Bắc Thành 

Địa điểm bỏ phiếu: Nhà Văn hoá Bắc Thành 
 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ SỐ ĐT NHIỆM VỤ 

1 Bà Vũ Thị Hồng 1973 BTCB -TBCTMT Bắc Thành  Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Thu 1989 CC VH-XH phường UBND phường  Thư ký 

3 Bà Hồ Thị Hằng 1986 CC phòng KT,HT-ĐT phường UBND phường  Tổ viên 

4 Ông Lê Duy Dương 1989 TT - TDP Bắc Thành  Tổ viên 

5 Ông Vũ Hồng Quê 1955 HCCB Bắc Thành  Tổ viên 

6 Bà Lê Thị Chiên 1958 HPN Bắc Thành  Tổ viên 

7 Ông Lê Minh Thắm 1954 HNCT Bắc Thành  Tổ viên 

8 Bà Đinh Thị Oanh 1974 HKH Bắc Thành  Tổ viên 

9 Ông Nguyễn Văn Chinh 1984 An ninh viên Bắc Thành  Tổ viên 

10 Ông Lê Duy Lương 1994 An ninh viên Bắc Thành  Tổ viên 

12 Ông Phạm Xuân Thủy 1952 Cử tri Bắc Thành  Tổ viên 

13 Ông Nguyễn Văn Thắng 1977 Cử tri Bắc Thành  Tổ viên 

14 Ông Đinh Văn Thông 1991 Cử tri Bắc Thành  Tổ viên 
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